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*MA TRẬN
	Phần
	Nội dung 
	Mức độ đánh giá
	Điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	




Đọc hiểu

	1. Ngữ liệu: 
- Văn bản thông tin. 

2. Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu:
Một đoạn trích/ một văn bản hoàn chỉnh.
	Nhận biết:
- Nhận biết được kiểu văn bản, Sa-pô….của văn bản thông tin

	Thông hiểu: 
- Nêu tích tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ...
- Hiểu được thái độ của tác giả trong văn bản

	- Rút ra được bài học/ hành động, thông điệp về cách nghĩ, cách ứng xử do đoạn trích/văn bản gợi ra.
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của đoạn trích/văn bản đối với tình cảm, quan niệm, cách nghĩ của bản thân trước một vấn đề đặt ra trong đời sống hoặc văn học.
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  Viết
	Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: "Là học sinh, em nghĩ làm thế nào để tập trung trong học tập?”
	
	
	Viết bài văn 
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BẢN ĐẶC TẢ 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản  thông tin

	Nhận biết:
- Nhận biết được kiểu văn bản, Sa-pô….của văn bản thông tin
Thông hiểu: 
- Nêu tích tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ...
- Hiểu được thái độ của tác giả trong văn bản
Vận dụng:
- Rút ra được bài học/ hành động, thông điệp đoạn trích/văn bản gợi ra.
	2 TL
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	2
	Viết








	
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản: Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: "Là học sinh, em nghĩ làm thế nào để tập trung trong học tập?”
Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục …)
Vận dụng: 
Viết được một bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: Vận dụng cao:
Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt
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*  ĐỀ BÀI
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Di tích quốc gia đặc biệt 
Cụm di tích Từ Lương Xâm: Luôn nhớ lịch sử hào hùng
           Cụm di tích Từ Lương Xâm đã trở thành biểu tượng thiêng liêng gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền, và mới đây được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
           Chứng tích vang dội nghìn thu
           […]Theo thống kê của Sở Văn hóa Hải Phòng, địa phương này hiện có 50 di tích tôn thờ, phối thờ Đức vương Ngô Quyền thuộc các quận: Ngô Quyền, Hải An, Lê Chân, Hồng Bàng, Dương Kinh, Thủy Nguyên, hình thành nên vùng văn hóa rộng lớn gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Ngô Quyền. Trong đó, Cụm di tích Từ Lương Xâm trên địa bàn quận Hải An được suy tôn là “Từ Cả” - nơi đứng đầu thờ Ngô Quyền. Đây là chứng tích lịch sử còn lưu giữ lại về một trận Bạch Đằng giang “vang dội đến nghìn thu” với nhiều giá trị lịch sử lớn lao để lại cho hậu thế ngày nay.
         […]Một trong những điều làm nên giá trị lịch sử của Cụm di tích Từ Lương Xâm bởi nơi đây lưu giữ các hiện vật xuyên suốt thời kỳ dài hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc bao gồm: 125 hiện vật, cổ vật và 25 đạo sắc phong niên đại từ năm 1522 đến 1924 của các triều đại Lê sơ, Mạc, Lê trung hưng, Tây Sơn, Nguyễn. Đặc biệt, trong Từ Lương Xâm còn lưu giữ 3 cọc với kích thước khác nhau, đầu vót nhọn - chứng tích của trận Bạch Đằng lịch sử năm 938. Thuyền gỗ thờ được sơn son thếp vàng, trang trí hoa lá dạng hoa văn kỳ hà. Phần thân dạng thuyền rồng, có vảy. Ba chiếc cọc và thuyền gỗ là hai hiện vật biểu tượng cho chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938.
         Trường tồn cùng lịch sử
         […] Lễ hội Di tích lịch sử khu vực Từ Lương Xâm hằng năm được tổ chức trong 3 ngày, từ 16 - 18 tháng Giêng, đúng vào dịp kỷ niệm ngày mất Đức vương Ngô Quyền. Để chuẩn bị tốt cho hoạt động của lễ hội, ngay từ ngày 14 tháng Giêng nhân dân Lương Xâm đã tiến hành các hoạt động tế lễ như: Lễ trình, lễ mở cung, lễ mộc dục, lễ di cung thánh thượng, lễ an vị.
	        Sáng ngày 15 tháng Giêng, lễ rước thánh tượng ra đình Lương Xâm được tổ chức từ sớm với nghi lễ thành kính, trang nghiêm cùng sự tham gia nô nức của đông đảo nhân dân trong vùng. Sáng 16 tháng Giêng, tượng thánh được rước từ đình về Di tích lịch sử khu vực Từ Lương Xâm làm đại tế với những nghi lễ truyền thống và kể từ đây các hoạt động của lễ hội chính thức được bắt đầu.
	[image: C:\Users\Administrator\Pictures\ảnh 1.jpg]                 H1: Lễ hội Di tích lịch sử Từ Lương Xâm được tiến hành với sự tham gia của hầu hết các làng xã trong vùng.                                                                                        



          Khác với lễ hội của các làng xã khác, Lễ hội Di tích lịch sử Từ Lương Xâm được tiến hành với sự tham gia của hầu hết các làng xã trong vùng. Trong lễ hội, cuộc hành lễ của hàng chục làng xã rước kiệu từ đình làng mình tới chầu đã tạo nên sự xúc động tâm linh hướng về cội nguồn mạnh mẽ....
(Theo Nguyễn Dịu, Báo Giáo Dục Và Thời Đại, ngày 22/02/2025)
Thực hiện yêu cầu từ câu 1 đến câu 5:
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định kiểu văn bản thông tin của văn bản trên?
Câu 2. (0,5 điểm) Chỉ ra Sa- pô của văn bản?
 Câu 3. (1,0 điểm) Nêu tác dụng của yếu tố H1: Lễ hội Di tích lịch sử Từ Lương Xâm được tiến hành với sự tham gia của hầu hết các làng xã trong vùng trong văn bản?                                                                                        
Câu 4. (1,0 điểm) Nhận xét về thái độ của tác giả khi cung cấp thông tin trong văn bản trên? 
Câu 5. (1,0 điểm) Từ nội dung văn bản, em cần có những hành động gì để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử dân tộc?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Em hãy bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: "Là học sinh, em nghĩ làm thế nào để tập trung trong học tập?”
* ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Kiểu văn bản thông tin của văn bản: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
	0,5

	
	2
	Sa- pô: Cụm di tích Từ Lương Xâm đã trở thành biểu tượng thiêng liêng gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền, và mới đây được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
	0,5

	
	3
	- Phương tiện phi ngôn ngữ: Hình ảnh
- Ý nghĩa:
+ Hình ảnh góp phần làm cho văn bản trở hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn.
+ Truyền tải thông tin một cách khoa học, hiệu quả, người đọc dễ dàng hình dung không khí của Lễ hội.
+ Làm nổi bật thông tin được cung cấp trong văn bản:  Lễ hội Di tích lịch sử Từ Lương Xâm diễn ra thường niên hằng năm thu hút đông đảo người dân tham gia.
	0,25

0,25
0,25

0,25

	
	4
	- Thái độ: 
+ Sự kính trọng và lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với chiến công lẫy lừng của Ngô Quyền cũng như những người đã góp phần dựng xây và bảo vệ đất nước.
+ Tôn vinh và khẳng định sự quan trọng của việc bảo tồn các giá trị lịch sử và văn hóa trong cuộc sống hiện đại.
	

0,5

0,5

	
	5
	*Những hành động để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử dân tộc:
- Chủ động đọc sách, tài liệu để nâng cao hiểu biết về các di tích lịch của dân tộc.
- Sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin, hình ảnh, bài viết về các di tích lịch sử của đất nước mình với bạn bè trong nước và quốc tế.
- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, vệ sinh và giữ gìn các di tích lịch sử ở địa phương.
- Học tập và noi gương tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của cha ông trong mọi tình huống của cuộc sống hiện nay.
-…
	1,0



	A. Xác định đúng vấn đề nghị luận: bạn trẻ nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng
	

	B. Gợi ý
* Yêu cầu về kiến thức: ( 4.0đ)
I. Mở bài ( 0.5đ) Giới thiệu vấn đề và nêu tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề
Trong cuộc sống hiện đại với vô vàn cám dỗ và thông tin tràn ngập, việc duy trì sự tập trung trong học tập trở thành một thách thức lớn đối với học sinh. Tập trung không chỉ là khả năng ngồi yên một chỗ, mà còn là khả năng định hướng tâm trí, loại bỏ phiền nhiễu để tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả. Vậy, làm thế nào để chúng ta, những người học sinh, có thể rèn luyện và nâng cao khả năng tập trung của mình?
II. Thân bài: ( 3,0đ). Triển khai vấn đề nghị luận:
1. Giải thích vấn đề: Tập trung trong học tập là khả năng hướng toàn bộ sự chú ý vào việc học, không để những yếu tố bên ngoài làm xao nhãng. Khi tập trung, chúng ta có thể tiếp thu kiến thức nhanh hơn, ghi nhớ lâu hơn và hiểu bài sâu hơn. Ngược lại, thiếu tập trung dẫn đến việc học kém hiệu quả, lãng phí thời gian và giảm sút thành tích học tập.
2. Thực trạng, nguyên nhân và hậu quả. 
a.Thực trạng:
Hiện nay, tình trạng mất tập trung trong học tập đang diễn ra phổ biến ở học sinh. Nhiều tôi dễ dàng bị phân tâm bởi điện thoại, mạng xã hội, trò chơi điện tử, hoặc thậm chí là những suy nghĩ vẩn vơ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng học tập và gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực.
b.Nguyên nhân:
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc mất tập trung trong học tập. Đầu tiên phải kể đến sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là sự phổ biến của mạng xã hội và trò chơi điện tử. Ngoài ra, áp lực học tập, thiếu ngủ, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, môi trường học tập không thuận lợi cũng là những nguyên nhân góp phần làm giảm khả năng tập trung của học sinh.
c.Hậu quả:
Thiếu tập trung trong học tập không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập trước mắt mà còn gây ra nhiều hậu quả lâu dài. Học sinh mất tập trung thường gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới, không thể hoàn thành bài tập đúng hạn, dẫn đến điểm số kém và mất tự tin. Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến cơ hội học lên cao hơn, cơ hội nghề nghiệp và sự phát triển cá nhân.
*Ý kiến trái chiều:
Một số người cho rằng việc mất tập trung là điều bình thường ở lứa tuổi học sinh và không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Mất tập trung không chỉ là vấn đề tạm thời mà còn có thể trở thành thói quen xấu, gây khó khăn cho việc học tập và làm việc sau này.
3. Giải pháp giải quyết vấn đề
1. Giải pháp từ cá nhân học sinh:
*Người thực hiện: Chính bản thân học sinh.
/Xác định mục tiêu học tập rõ ràng, cụ thể và chia nhỏ mục tiêu thành các bước nhỏ để dễ dàng theo dõi và đạt được.
/Lập kế hoạch học tập chi tiết, phân bổ thời gian hợp lý cho từng môn học và hoạt động khác.
/Áp dụng phương pháp quản lý thời gian như Pomodoro (học 25 phút, nghỉ 5 phút) để tăng cường sự tập trung.
/Tạo không gian học tập yên tĩnh, ngăn nắp, loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng như điện thoại, tivi.
/Rèn luyện thói quen đọc sách, tham gia các hoạt động ngoại khóa để tăng cường khả năng tập trung và tư duy.
*Phân tích: Học sinh cần tự ý thức về tầm quan trọng của việc tập trung, chủ động tìm hiểu và áp dụng các phương pháp phù hợp với bản thân để nâng cao hiệu quả học tập như:  Ứng dụng quản lý thời gian (Forest, Focus To-Do), sổ tay ghi chép, các phương pháp học tập chủ động (mindmap, Feynman technique).
*Dẫn chứng:
/Nguyễn Ngọc Khang, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, đã áp dụng phương pháp Pomodoro và đạt điểm số cao trong kỳ thi THPT Quốc gia.
/Bạn Nguyễn Thị Minh Anh, học sinh lớp 10 trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, đã lập kế hoạch học tập chi tiết và đạt thành tích học sinh giỏi trong suốt năm học.
2. Giải pháp từ gia đình:
*Người thực hiện: Cha mẹ, người thân trong gia đình.
/Tạo môi trường gia đình yên tĩnh, khuyến khích con cái học tập.
/Quan tâm, chia sẻ và động viên con cái trong quá trình học tập.
/Hạn chế thời gian sử dụng các thiết bị điện tử của con cái, đặc biệt là trong giờ học.
/Cùng con cái xây dựng thói quen học tập khoa học, như thời gian biểu cố định, không gian học tập riêng.
*Phân tích: Sự ủng hộ và đồng hành của gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh duy trì sự tập trung và động lực học tập.
*Dẫn chứng:
/Gia đình của bạn Nguyễn Văn An, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, đã tạo không gian học tập yên tĩnh và luôn động viên bạn trong học tập, giúp bạn đạt được thành tích cao.
/Cha mẹ của bạn Trần Thị Hà, học sinh lớp 9 trường THCS Marie Curie, Hà Nội, đã hạn chế thời gian sử dụng điện thoại của bạn và cùng bạn xây dựng thói quen học tập khoa học, giúp bạn cải thiện kết quả học tập đáng kể.
3. Giải pháp từ nhà trường:
*Người thực hiện: Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường.
/Tổ chức các buổi tư vấn, hướng dẫn học sinh về phương pháp học tập hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian và tăng cường sự tập trung.
/ Đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập.
/ Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và tự học của học sinh.
/ Hạn chế các hoạt động ngoại khóa không cần thiết, đảm bảo thời gian học tập của học sinh.
*Phân tích: Nhà trường cần tạo ra môi trường học tập thuận lợi, giúp học sinh phát triển toàn diện và nâng cao khả năng tập trung.
*Dẫn chứng:
/Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, đã tổ chức các buổi tư vấn về kỹ năng học tập và quản lý thời gian cho học sinh, giúp các bạn nâng cao hiệu quả học tập.
/Trường THCS Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, đã đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng nhiều hình thức học tập đa dạng như học nhóm, thuyết trình, thực hành, giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập.
4. Giải pháp từ xã hội:
*Người thực hiện: Các cơ quan, tổ chức xã hội, truyền thông.
/Tuyên truyền, giáo dục về tầm quan trọng của việc học tập và rèn luyện kỹ năng tập trung.
/Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ học tập để khuyến khích học sinh tham gia và rèn luyện kỹ năng.
/Hạn chế quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến sự tập trung của học sinh.
*Phân tích: Xã hội cần chung tay tạo ra môi trường sống lành mạnh, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và phát triển.
*Dẫn chứng:
/ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai chương trình "Xây dựng trường học hạnh phúc", nhằm tạo môi trường học tập tích cực, thân thiện cho học sinh.
/Các tổ chức xã hội như Hội Khuyến học Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện.
4. Liên hệ bản thân
Bản thân tôi cũng từng gặp khó khăn trong việc tập trung học tập. Tuy nhiên, nhờ áp dụng những giải pháp trên, tôi đã cải thiện đáng kể khả năng tập trung của mình. Tôi nhận ra rằng tập trung là một kỹ năng có thể rèn luyện được và chỉ cần có quyết tâm, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những trở ngại để đạt được thành công trong học tập.
III. Kết bài
Tập trung trong học tập là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của mỗi học sinh. Để đạt được kết quả học tập tốt nhất, chúng ta cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tập trung, tìm hiểu nguyên nhân gây mất tập trung và áp dụng những giải pháp phù hợp để cải thiện khả năng tập trung của mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể khai phá hết tiềm năng của bản thân và đạt được những thành tựu trong học tập cũng như trong cuộc sống.
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	* Yêu cầu về hình thức, kĩ năng: ( 1.0đ) Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.
Lưu ý: Học sinh có thể trình bày suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
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	* Diễn đạt 
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	* Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25
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image1.jpeg




